PHỤ LỤC I

DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP VỚI 

NGÀNH DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
(Kèm theo Thông báo số 2607/TB-T02-ĐTBD ngày 30 tháng 6 năm 2023 của 

Giám đốc Học viện CSND)


I. Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm - Mã số: 9380105

	Ngành phù hợp

(Ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ)
	Ghi chú

	1. Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

2. Luật (do các trường CAND đào tạo)

3. Điều tra hình sự
4. Trinh sát cảnh sát

5. Kỹ thuật hình sự

6. Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự

7. Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

8. Tham mưu chỉ huy CAND

9. Trinh sát an ninh

10. An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

11. An ninh phi truyền thống

12. Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

13. Trinh sát kỹ thuật
14. Tình báo an ninh

15. Hậu cần CAND

16. Kỹ thuật CAND

17. Các ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ khác thuộc Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong Công an nhân dân

18. Các ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ thuộc nhóm ngành Quân sự trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III
	


II. Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự - Mã số: 9860109

	Ngành phù hợp

(Ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ)
	Ghi chú

	1. Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự
2. Điều tra hình sự
3. Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

4. Trinh sát cảnh sát

5. Kỹ thuật hình sự

6. Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

7. Tham mưu chỉ huy CAND

8. Trinh sát an ninh

9. An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

10. An ninh phi truyền thống

11. Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

12. Trinh sát kỹ thuật
13. Tình báo an ninh

14. Hậu cần CAND

15. Kỹ thuật CAND

16. Các ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ khác thuộc Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong Công an nhân dân

17. Các ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ thuộc nhóm ngành Quân sự trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III
	


PHỤ LỤC II
DANH SÁCH MỘT SỐ CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI 
MINH CHỨNG CHO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN
(Kèm theo Thông báo số 2607/TB-T02-ĐTBD ngày 30 tháng 6 năm 2023 của 

Giám đốc Học viện CSND)

	STT
	Ngôn ngữ
	Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận
	Trình độ/Thang điểm

	1
	Tiếng Anh
	TOEFL iBT
	Từ 46 trở lên

	
	
	IELTS
	Từ 5.5 trở lên

	
	
	Cambridge Assessment English
	B2 First/B2 Business
Vantage/Linguaskill
Thang điểm: từ 160 trở lên

	2
	Tiếng Pháp
	CIEP/Alliance française diplomas
	TCF từ 400 trở lên

DELF B2 trở lên

Diplôme de Langue

	3
	Tiếng Đức
	Goethe -Institut
	Goethe- Zertifikat B2 trở lên

	
	
	The German TestDaF language certificate
	TestDaF level 4 (TDN 4) trở lên

	4
	Tiếng Trung Quốc
	Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK level 4 trở lên

	5
	Tiếng Nhật
	Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
	N3 trở lên

	6
	Tiếng Nga
	ТРКИ - Тест по русскому
языку как иностранному
(TORFL - Test of Russian as a
Foreign Language)
	TPKH-2 trở lên

	7
	Các ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác
	Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	Từ bậc 4 trở lên


PHỤ LỤC III
KẾ HOẠCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU TOÀN KHÓA CỦA 

NGHIÊN CỨU SINH
(Kèm theo Thông báo số 2607/TB-T02-ĐTBD ngày 30 tháng 6 năm 2023 của 

Giám đốc Học viện CSND)

Cơ sở đào tạo:…………………………………………………………………….
Họ và tên nghiên cứu sinh:……………………………………………………….
Tên đề tài:………………………………………………………………………...
Ngành đào tạo:……………………………………………………………………
Mã ngành đào tạo:………………………………………………………………..
	Năm học
	Nội dung học tập, nghiên cứu
	Khối lượng học tập, nghiên cứu đăng ký
	Kết quả dự kiến

	Năm thứ 1
	Các học phần về chuyên môn bổ sung (nếu có)
	10 - 12 tín chỉ
	Chứng nhận kết thúc học phần

	
	Các học phần về phương pháp nghiên cứu
	04 -06 tín chỉ
	Chứng nhận kết thúc học phần

	Năm thứ 2
	Thực hiện phần 1 của Luận án
	đến 24 tín chỉ
	Chương Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu,...

	Năm thứ 3
	Thực hiện phần 2 của Luận án
	đến 30 tín chỉ
	Luận án và các bài công bố,…

	Năm thứ 4
	Thực hiện phần 3 của Luận án
	Số tín chỉ còn lại của chương trình 04 năm
	Luận án và các bài công bố,…


Lưu ý: phần in nghiêng là ví dụ về các nội dung trong kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa. Kế hoạch cụ thể của nghiên cứu sinh được xây dựng căn cứ vào quy định của cơ sở đào tạo về chương trình đào tạo tiến sĩ đã công bố.


